
Page 1 of 1

STT Tên vật tư Đặc tính kỹ thuật Đvt Số 
lượng Xuất xứ Chứng chỉ Đơn giá 

VNĐ
Thành tiền 

VNĐ
Thời gian 
giao hàng Ghi chú

1 Tension Control Bolt Bolt M20x50 (B/N/W) - JIS II 09 S10T/JIS B1186 F10/B1186 F35 -
 Sherardized coatings - BS7371 Part 8 (Or equivalent) Bộ 14200

1 Tension Control Bolt Bolt M20x55 (B/N/W) - JIS II 09 S10T/JIS B1186 F10/B1186 F35 -
 Sherardized coatings - BS7371 Part 8 (Or equivalent) Bộ 1800

2 Tension Control Bolt Bolt M20x60 (B/N/W) - JIS II 09 S10T/JIS B1186 F10/B1186 F35 -
 Sherardized coatings - BS7371 Part 8 (Or equivalent) Bộ 2400

3 Tension Control Bolt Bolt M20x65 (B/N/W) - JIS II 09 S10T/JIS B1186 F10/B1186 F35 -
 Sherardized coatings - BS7371 Part 8 (Or equivalent) Bộ 3010

4 Tension Control Bolt Bolt M22x70 (B/N/W) - JIS II 09 S10T/JIS B1186 F10/B1186 F35 -
 Sherardized coatings - BS7371 Part 8 (Or equivalent) Bộ 100

5 Tension Control Bolt Bolt M24x95 (B/N/W) - JIS II 09 S10T/JIS B1186 F10/B1186 F35 -
 Sherardized coatings - BS7371 Part 8 (Or equivalent) Bộ 100

6 Tension Control Bolt
Bolt M24x100 (B/N/W) - JIS II 09 S10T/JIS B1186 F10/B1186 F35 
-
 Sherardized coatings - BS7371 Part 8 (Or equivalent)

Bộ 850

GHI CHÚ: 

2. Chứng chỉ yêu cầu Mill Test Certificate EN 10204 – 3.1, chứng chỉ xuất xứ (CO), chứng chỉ chất lượng (CQ)

DANH MỤC MUA HÀNG HÓA
(Đơn hàng kèm theo thư mời chào giá số: 1952 /POS - KD)

TỔNG CỘNG (CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT)

1. Xuất xứ hàng hóa/Maker:  
+ S&W Corporation,  Younhap Fasteners,  KPF - KOREA
+ OME, Bea - ITALY
+ Sunny Fastener - CHINA
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